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NỘI DUNG MÔN HỌC/ COURSE SYLLABUS 

Mã/Code *Elective *CAL 6009  

Tên 

Course title 

Human Rights and Social Development  

Quyền con người và phát triển xã hội 

Số tín chi/# of credits 2 

Số thời gian lên lớp / 

Lecturing hours 

5 teaching sessions @ 3 hours = 15 teaching hours  

...seminar sessions @ ... hours= ... seminar hours  

Time  

Tên giảng viên dự kiến 

Name of course 

instructors/lecturers 

1. Prof. Dr. Bard Andreassen – University of Oslo  

2. Dr. Vu Cong Giao – School of Law – National University 

Hanoi  

3. Dr. Stener - NCHR 

Diễn giả: 

1. Ms. Nguyễn Mai Oanh (ILO) 

2. Mr. Lê Quang Bình (Manager ISSE)  

3. NCS. Ngô Hương 

4. Ms. Nghiêm Kim Hoa 

Language conduct In English with Vietnamese Assistance 

 

1. Course objective  1. Mục tiêu đào tạo 

The course aims to build knowled of 

students on concept, scope of human 

rights in development such as in 

sustainable development, human security, 

economic development, good 

governance, democracy, gender equity.  

In addition, the courses will help students 

to analysis the interrelationship of 

respect, protection and promotion of 

some human rights in implementation of 

human security and human development.  

 

Hiểu được khái niệm, đặc điểm và nội hàm 

của các phạm trù có liên quan mật thiết đến 

vấn đề quyền con người, bao gồm: phát triển, 

phát triển bền vững, an ninh con người, phát 

triển con người, phát triển kinh tế, quản lý tốt, 

dân chủ, bình đẳng giới…  

 

Hiểu được mối quan hệ tác động qua lại giữa 

việc tôn trọng, bảo vệ và thúc đẩy quyền con 

người với việc thực hiện và thúc đẩy an ninh 

con người, phát triển con người, phát triển 

kinh tế, quản lý tốt, dân chủ, bình đẳng giới, 

chống tham nhũng… 
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2. Course content summary 2. Nội dung chính 

1. Development and human rights: the 

Right to development and human 

rights to development 

2. Human Rights Sustainable 

Development, and Poverty 

Reduction 

3. Human Rights and Economic 

Growth in the age of  Globalisation, 

including the MDG 

4. Human Rights and Environment 

and Climate Change  

5. Legal empowerment  

6. Human Rights and Human Security 

7. Human Rights Accountability and 

Corruption as a human rights 

problem) 

8. Student presentation and wrap up 

 

1. Khái quát 

2. Phát triển, phát triển bền vững và quyền 

con người 

3. Qyuyền con người và phát triển kính tế, 

toàn cầu hóa và giảm nghèo 

4. Môi trường, biến đổi khí hậu và quyền 

con người 

5. Tăng quyền  

6. Phát triển con người và an ninh con 

người 

7. Quản lý tốt, dân chủ và quyền con người 

8. Chống tham nhũng và quyền con người 

 

 

3.  Nội dung bài giảng/Lecture structure 

 

STT 

Ngày   

Nội dung chuyên đề/Lecture title 

Giảng viên 

Date & Time Lecturer  

1 2 July 

13:00 – 16:00 

Lecture 1: Human Rights Approach to 

development/ Việc tiếp cận của sự phát triển 

đến quyền con người 

Dr. Bard Andressen 

2 2 July 

17:00 – 19:00 

Seminar 1: LGBT's rights in the world and in 

Vietnam/Quyền của người đồng tính trên thế 

giới và ở Việt Nam  

Mr. Lê Quang Bình 

(Manager ISSE)  

3 3 July  

13:00 – 16:00 

Lecture 2: Human Rights and Poverty Dr. Bard Andressen 
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4 3 July  

17:00 – 20:00 

Lecture 3: Millennium Development Goals 

/Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ 

Dr. Bard Andressen 

5 4 July 

13:00 – 16:00 

Lecture 4: Human Rights and sustainable 

development 

Dr. Bard Andressen 

6 4 July 

17:00 – 20:00 

Seminar 2: HR and Business: Experiences of 

Nordic countries 

Dr. Bard Andressen 

7 5 July 

13:00 – 16:00 

Lecture 5: Human Rights and Legal 

Empowerment 

Dr. Bard Andressen 

8 5 July 

17:00 – 19:00 

Seminar 3: Advice on Student presentation of 

thesis outline (Cách thức viết luận văn) 

Dr. Vu Cong Giao 

9 9 July 

15:00 – 17:00 

Seminar 4: Development and its impact on 

the right to house, clean water and 

environmental right, etc. in the world and in 

Vietnam (Phát triển và tác động của nó đến 

các quyền về nhà ở, nước sạch, môi 

trường…ở trên thế giới và Việt Nam) 

Nghiem Kim Hoa  

10 9 July 

17:00 – 19:00 

Seminar 5: Child labour in the world and in 

Vietnam 

(Lao động trẻ em trên thế giới và ở Việt Nam) 

Dr. Vu Cong Giao 

and Ms Nguyen Mai 

Anh, ILO/IPEC 

Program, Viet Nam 

11 11 July  

17:00 – 19:00 

Seminar 6: Juvenile Justice in the world and 

in Viet Nam(Tư pháp người chưa thành niên 

trên thế giới và ở Việt Nam) 

Dr. Vu Cong Giao 

 

1. Criteria for Evaluation and Exam: 

One paper (hand-in in Vietnamese or English)  20 %  

Class Participation and   15 %  

Group Assignment/Presentation       15 % 

Final exam         50 %. 



5 

 

Mid term paper:  

2.  Reading list 

Lecture 1: The Right to Development and Human Rights approach to development  

(Tiếp cận theo quyền con người trong phát triển) 

Bard A. Andreassen and Stephen P. Marks (eds) Development as A Human Rights. 

Legal, Political and Economic Dimensions. Antwerpt: Intersentia. 2010. 2
nd

 Edition  

Chapter 1: Sen. Human Rights and Development 

Chapter 2; Sengupta, the Human Rights to Development 

Các Báo cáo phát triển con người & các ấn phẩm (báo cáo quốc gia, khu vực) tại 

website của UNDP: http://hdr.undp.org/en/  

Seminar 1: LGBT's rights in the world and in Vietnam 

(Quyền của người đồng tính trên thế giới và ở Việt Nam)  

Mr. Lê Quang Bình/ Mr.Vũ Ngọc Bình 

Lecture 2: Human Rights and Poverty 

(Quyền con người và giảm nghèo) 

Office of the UN Commissioner of Human Rights:  Principles and Guidelines for a 

Human Rights Approach to Poverty Reduction Strategies. Pp 1-49 

http://www2.ohchr.org /SPdocs/Claiming_MDGs_en.pdf  

 

Lecture 3: Human Rights and MDGs 

(Thảo luận về quyền con người trong Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ) 

United Nations Development Program. Human Rights and the Millenium 

Development Goals. Making the Link. UNDP Governance Center, 2009 [29p] 

http://www.undp.org/oslocenter/resource s/publications.thml  

Alston Philip, “Ships Passing in the night: the current state of the Human Rights and 

Development debate seen through the Lens of the Millenium Development Goals in 

Human Rights Quaterly, volume 27, 3 (2005)  

http://hdr.undp.org/en/
http://www.undp.org/oslocenter/resource%20s/publications.thml
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Lecture 4: Human Rights and Sustainable Development in the linkage of 

Environment and Climate Change 

 (Quyền con người và Phát triển bền vững: Môi trường, biến đổi khí hậu) 

 

Simon Caney. Climate Change, human rights and moral thresholds” in Stephen 

Humphreys (ed). Human Rights and Climate Change. Cambridge University Press, 

Cambridge. 2010 [22p] 

       Seminar 2: HR and Business: Experiences of Nordic countries 

Seminar run by Dr. Bard Andreassen and Ngo Huong 

Lecture 5: Human Rights and Legal Empowerment 

       (Quyền con người và trao quyền pháp lý) 

Making the Law work for everyone. Report of the Commission on the legal 

empowerment of the poor. Volume 1 [110p]. 

http://www.undp.org/legalempowerment/report/index.html  

Seminar 3: Advice on Student presentation of thesis outline (Cách thức viết luận văn) – 

Dr. Vũ Công Giao 

Seminar 4: : Development and its impact on the right to house, clean water and 

environmental right, etc. in the world and in Vietnam – Nghiem Kim Hoa 

 

Seminar 5: Child labour in the world and in Vietnam (Lao động trẻ em trên thế giới và 

ở Việt Nam) – Dr. Vu Cong Giao 

 Seminar 6: Juvenile Justice in the world and in Viet Nam – Dr. Vũ Công Giao 

  

4. Tài liệu tham khảo khác / Additional readings on Vietnam 

1. Hồ Sỹ Quý, Con người và phát triển con người trong quan điểm C.Mác và Ph.Ănghen, 

NXB CTQG, 2003 

2. Amartya Sen, Phát triển là quyền tự do, NXB Thống kê, 2002 

3. Farrukh Idbai & Jong-Il You, Dân chủ, Kinh tế thị trường và phát triển, NXB Thế giới 

& World Bank, 2002 

4. Các Báo cáo phát triển con người & các ấn phẩm (báo cáo quốc gia, khu vực) tại 

website của UNDP: http://hdr.undp.org/en/  

http://www.undp.org/legalempowerment/report/index.html
http://hdr.undp.org/en/
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5. Joseph E. Stiglitz, Toàn Cầu Hoá Và Những Mặt Trái, Dịch giả: Nguyễn Ngọc Toàn, 

Nxb Trẻ, 2008  

6. Thomas L.Friedman, Thế giới phẳng: tóm lược lịch sử thế giới thế kỷ 21, NXB Trẻ, 

2007 

7. Thomas L.Friedman, Chiếc Lexus Và Cây Ô Liu, Dịch giả: Lê Minh, Nxb Khoa học xã 

hội, 2009  

8. Nhóm công tác Ngân hàng Thế giới, Đánh giá tình hình Giới ở Việt Nam, 12/ 2006, 

Http://www.adb.org/Documents/Translations/Vietnamese/cga-2006-vie-vn.pdf,  

9. Ngân hàng phát triển châu Á (ADB), Chống tham nhũng và sự liêm chính, tháng 

12/2007: http://www.adb.org/Documents/Translations/VietNamese/Anticorruption-

Integrity-vn.pdf 

10. Ngân hàng thế giới, Các hình thái tham nhũng, NXB VNTT, 2008 

11. Hoàng Chí Bảo, Biến đổi xã hội ở Việt Nam qua hơn 20 năm đổi mới, Hội thảo Việt 

Nam  học 3, http://www.hids.hochiminhcity.gov.vn/Hoithao/VNHOC/TB6/bao.pdf 

12. CHAMHURI SIWAR, An ninh lương thực ở các nước ASEAN: Quan điểm của 

Malaixia, Hội nghị hàng năm lần thứ 33 – Liên đoàn các hiệp hội khoa học kinh tế 

ASEAN “Hợp tác và phát triển nông nghiệp và nông thôn của ASEAN trong kỷ 

nguyên toàn cầu hóa”, Hà Nội, 27-28/11/2008, 

http://www.vietecon.org/hoithao/faea2008/papers/2%20Malai-Siwar-

Food%20Security-Viet.pdf 

13. Hoàng Mai Hương, Tác động của việc gia nhập WTO tới quyền kinh tế, xã hội và văn 

hoá của phụ nữ, Thông tin Khoa họ , 10 (298) 2007: 

http://vjol.info/index.php/ssir/article/viewArticle/1600 

14. Nguyễn Khắc Mai, 100 câu nói về dân chủ  của Hồ Chí Minh, NXB Trẻ, 2004 

15. Võ Thị Mai, Về công bằng, bình đẳng giới trong hệ thống chính trị ở Việt Nam, Thông 

tin Khoa họ , 3 (291) 2007 

http://www.vjol.info.vn/index.php/ssir/article/viewArticle/1381 

16. Ngô Huy Cương, Dân chủ và pháp luật dân chủ, NXB Tư pháp, 2006 

17. Nguyễn Đăng Dung, Hạn chế quyền lực nhà nước, NXB ĐHQG,  

18. N.M.Vókrenskaia, Chế độ dân chủ Nhà nước và xã hội, NXB Trí thức, 2009 

19. John Dewey, Dân chủ và giáo dục , NXB Trí thức, 2008 

20. V.I.Lênin, Bàn về Dân chủ trong quản lý xã hội, NXB CTQG, 2003 

21. Đưa vấn đề Giới vào phát triển, Báo cáo nghiên cứu chính sách của Ngân hàng thế 

giới, NXB Văn hóa thông tin, 2002 

 

http://www.vinabook.com/tac-gia/joseph-e-stiglitz-i3826
http://www.vinabook.com/tac-gia/nguyen-ngoc-toan-i17162
http://www.vinabook.com/tac-gia/le-minh-i4632
http://www.vietecon.org/hoithao/faea2008/papers/2%20Malai-Siwar-Food%20Security-Viet.pdf
http://www.vietecon.org/hoithao/faea2008/papers/2%20Malai-Siwar-Food%20Security-Viet.pdf
http://vjol.info/index.php/ssir/article/viewArticle/1600
http://www.vjol.info.vn/index.php/ssir/article/viewArticle/1381
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